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P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1 Anh QP Lý Lý Toán Văn Toán Toán Địa Anh

H 2 Anh Lý QP Toán Lý Văn Toán Toán Tin Anh

A 3 QP Anh Toán Toán Văn Lý Tin Anh QP Địa

I 4 Lý Anh Toán QP Văn Toán Lý Anh Sử QP

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 Địa Sử Văn Văn Anh Tin Hóa Văn Toán Anh

B 2 Sử TD Văn Văn Anh QP Anh Văn Toán Hóa

A 3 TD Địa Tin Sử QP Anh Anh C.dân Hóa Toán

4 Toán Toán TD Tin Địa Anh C.dân QP Sinh Toán

5 Toán Toán Anh TD Tin Địa QP Hóa Anh Sinh

1 Toán Toán Anh Lý Sinh Toán Văn Anh C.nghệ Văn

T 2 Văn Toán Anh Hóa Lý Toán Văn Anh Lý Văn

Ư 3 Văn Hóa Toán Toán Hóa Sinh Sinh C.nghệ C.dân Lý

4 Hóa Văn Sinh Anh Toán C.dân Toán Sinh Văn Anh

5 Sinh Văn Hóa Anh Toán Hóa Toán Lý Văn C.dân

1 C.dân Tin Địa C.nghệ Tin C.nghệ Văn Tin Toán Văn

N 2 Tin Văn C.dân Hóa C.nghệ TD Văn Địa Toán TD

Ă 3 C.nghệ Văn Tin Địa TD Sử Tin TD Văn Toán

M 4 Toán C.nghệ Sử Sinh Hóa Tin TD Văn Tin Toán

5 Toán Sinh C.nghệ Tin Sử Hóa Địa Văn TD Tin

1 Hóa Tin Lý Văn Văn Anh Anh Toán Hóa Văn

S 2 Tin TD Hóa Văn Văn Anh TD Toán Anh Văn

Á 3 Văn Lý TD C.dân Anh TD Văn Văn TD Hóa

U 4 Văn Hóa Văn TD C.dân Văn C.nghệ Hóa Văn TD

5 TD C.dân Văn Anh TD Văn Hóa TD Văn C.nghệ

1 Anh Văn Văn Anh Toán Toán Sử Lý Anh Toán

B 2 Anh Toán Anh Văn Toán Toán Lý Toán Toán Lý

Ả 3 Văn Anh Toán Toán Anh Văn Anh Tin Lý Sử

Y 4 Lý Anh Toán Toán Văn Lý Toán Sử Anh Tin

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt


